
                                    BẢNG PHỤ LỤC  

1. CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CB, GV TỪ NĂM  2015-2022 

 

Năm Học 

Xếp loại CM do 

Thanh tra hoạt 

động sư phạm 

nhà giáo 

Xếp loại CB, GV và nhân 

viên hàng năm 
GV giỏi 

cấp trường 

GV giỏi 

cấp Tỉnh 

Xếp 

hạng 

tập thể 

Tốt Khá CSTĐ LĐTT HTNV 
2015-2016 8 12 11 17    LĐTT 
2016-2017 21 3 12 20  17  LĐXS 
2017-2018 24 1 15 20  15 03 LĐXS 
2018-2019 25 0 15 18    LĐXS 
2019-2020 22 2 13 16    LĐXS 
2020-2021         

 

2. THỐNG KÊ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM VÀ HỌC LỰC HỌC SINH 

3.1 Xếp loại hạnh kiểm: 

 
Hạnh 

kiểm 

Năm học 

 2015-2016 

Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 
Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020 
Ghi chú 

Tốt 1284=82,68% 1363=85,56% 1388=82,1% 1274= 89 % 1132 =87%  
Kh 102=11,1% 209=13,12% 258=15,9% 146 = 10,9% 151=11% 

TB 23=1,48 % 20=1,26% 31=1,9% 21= 0,1% 5= 2% 

Yếu 2 =0,13% 1=0,06% 2= 0,1 0 0 

SL 1553 1593 1629 1441 1288  

 

 
Hạnh 

kiểm 

Năm học 

 2020-2021 

Năm học 

2021-2022 

Năm học 

 
Năm học 

 

Năm học 

 
Ghi chú 

Tốt 1199= 91,6% 1223=95,75%     
Kh 107= 8,17% 47= 3,68%    

TB 03= 0,23% 6= 0,47%    

Yếu 0     

SL 1309 1276     

 



3.2./   Xếp loại học lực: 

 

Học 

lực 

Năm học 

2015-2016 

Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 
Năm học 

2018-2019 
Năm học 

2019-2020 
Ghi chú 

Giỏi 60=3,86% 82=5,15% 138=8,4% 141=9,4% 161=12%  

Kh 609=39,21% 562=35,28% 572=35,2% 586= 41% 584= 45% 

TB 741=47,71% 751=47,11 660=48,6% 553= 39% 433=33,15% 

Yếu 141= 9,08% 196=12,3% 255=15,6% 155= 10,3% 98=0,7% 

Kém 2= 0,13% 2=0,13 4=0,2% 6 = 0,3% 2=0,15% 

SL 1553 1593 1629 1441 1288 

 

Học lực 
Năm học 

2020-2021 

Năm học 

2021-2022 

Năm học 

 
Năm học 

 

Năm học 

 
Ghi chú 

Giỏi 190=14,51% 320=25,08%     

Kh 562=42,93% 608=47,65%    

TB 449=34,3% 324=25,39%    

Yếu 106=8,1% 24=1,88%    

Kém 02=0,15% 0    

SL 1309     

 

  4. TỶ LỆ TỐT NGHIỆP THPT QUA CÁC NĂM  
 

Năm học 

2015-2016 

Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020 
Ghi chú 

93,31% 100% 99,60% 98,5% 100%  

420h/s 447h/s 498h/s 524 h/s 486 h/s  

 
Năm học 

2020-2021 
2021-2022   

 Ghi chú 

99,71 % 98,77%     

358 h/s 403hs     

 

 

 

 

 

 

 

 



5. SỐ LƯỢNG HỌC SINH GIỎI TỈNH VÀ CẤP QUỐC GIA 

 

Số lượng 
Năm học 

2015-2016 

Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020 

HSG tỉnh 

 
7 6 7 4 

Không tổ 

chức- dịch 

HC 

Ôlimpic 
 11 

21 

( 2,10,9 ) 

17 

( 0,12,5) 
Không tổ 

chức- dịch 

 
 

Số lượng 
Năm học 

2020-2021 

Năm học 

2021-2022 

Năm học 

 

Năm học 

 

Năm học 

 

HSG tỉnh 

 

9/11 

2,1,1,5 

Không 

t/chức 
   

HC 

Ôlimpic 

19/21 

8,5,6 

Không 

t/chức 
   

 


